PHỤ LỤC 1


DANH MỤC CHI TIẾT TÀI SẢN BÁN ĐẤU GIÁ
A. Lô số 01:  Acquy đã qua sử dụng, hư hỏng các loại.

	Stt
	Tên Tài sản
	Thông số kỹ thuật
	Tình trạng
	Đơn vị SD
	ĐVT
	Khối lượng/ Số lượng
	Đơn giá (đồng/đvt)
	Thành tiền (đồng)

	I
	Acquy các loại
	
	
	
	
	9.827
	
	

	1
	Ắcquy Long 12V/200 Ah
	Long 12V/200 Ah
	Đã hư hỏng
	VLI, DHA, HHA
	Kg
	2.112
	21.000
	44.352.000

	2
	Ắcquy Posmax 12V/200Ah
	 Posmax 12V/200Ah 
	Đã hư hỏng
	 VLI, HHA 
	Kg
	896
	21.000
	18.816.000

	3
	Ắcquy Posmax 2V/300Ah
	 Posmax 2V/300Ah 
	Đã hư hỏng
	 VLI, GLI, HLA, HHA 
	Kg
	2.400
	21.000
	50.400.000

	4
	Ắcquy A602/200V
	 A602/200V 
	Đã hư hỏng
	 VLI, GLI, DAK, HHA 
	Kg
	3.024
	21.000
	63.504.000

	5
	Ắcquy Posmax 12V/150 Ah
	 Posmax 12V/150Ah 
	Đã hư hỏng
	 CLO, HLA 
	Kg
	624
	21.000
	13.104.000

	6
	Ắcquy Vision 12V/150 Ah
	 Vision 12V/150 Ah 
	Đã hư hỏng
	 HHA 
	Kg
	200
	21.000
	4.200.000

	7
	Ắc quy đề 85AH
	 
	Đã hư hỏng
	 HHA 
	Kg
	80
	21.000
	1.680.000

	8
	Ắc quy đề 65AH
	 
	Đã hư hỏng
	 HHA 
	Kg
	60
	21.000
	1.260.000

	9
	Ắc quy đề 43AH
	 
	Đã hư hỏng
	 HHA 
	Kg
	10
	21.000
	210.000

	10
	Acquy đề máy nổ 12V-70A
	 
	Đã hư hỏng
	 TPO 
	Kg
	39
	21.000
	819.000

	11
	Acquy đề máy nổ 12 V-43A
	 
	Đã hư hỏng
	 TPO 
	Kg
	30
	21.000
	630.000

	12
	Ắcquy GS máy nổ 12V 75Ah
	GS75Ah
	Đã hư hỏng
	 VLI 
	Kg
	40
	21.000
	840.000

	13
	Ắcquy GS máy nổ 12V 100Ah
	GS100Ah
	Đã hư hỏng
	 VLI 
	Kg
	90
	21.000
	1.890.000

	14
	Ắcquy Long máy nổ 12V 200Ah
	Long200Ah
	Đã hư hỏng
	 VLI 
	Kg
	132
	21.000
	2.772.000

	15
	Ắcquy GS máy nổ 12V 200Ah
	GS200Ah
	Đã hư hỏng
	 VLI 
	Kg
	90
	21.000
	1.890.000

	Tổng cộng (A)
	
	
	
	
	
	206.367.000

	B. Cột anten, điều hoà, máy nổ, thiết bị điện, điện tử viễn thông, CNTT và CCDC đã hư hỏng.



	II
	Xác võ, giá tủ nguồn, Rectifier các loại
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Võ tủ nguồn Delta
	 Delta 
	Đã hư hỏng
	 CLO 
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	2
	Võ tủ nguồn ZTE
	 ZTE 
	Đã hư hỏng
	 VLI, GLI, DHA, ĐHTT 
	Cái
	7
	50.000
	350.000

	3
	Võ tủ nguồn Agisson
	 Agisson 
	Đã hư hỏng
	 DAKR 
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	4
	Võ tủ nguồn  Emerson
	 Emerson 
	Đã hư hỏng
	 GLI, DAKR 
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	5
	Võ tủ nguồn  Netsure 701 A41
	 Netsure 701 A41 
	Đã hư hỏng
	 VLI 
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	7
	Võ tủ nguồn BP Power Pro
	 BP Power Pro 
	Đã hư hỏng
	 ĐHTT 
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	8
	Vỏ tủ sắt
	 
	Đã hư hỏng
	 ĐHTT 
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	9
	Rectifier Vertiv
	 Powerone 
	Đã hư hỏng
	 TTVT Cam Lộ 
	Cái
	11
	10.000
	110.000

	10
	Rectifier Agisson
	 Powerone 
	Đã hư hỏng
	 TTVT Đông Hà 
	Cái
	3
	10.000
	30.000

	11
	Rectifier Emerson
	 Powerone 
	Đã hư hỏng
	 TTVT Triệu Phong 
	Cái
	3
	10.000
	30.000

	12
	Rectifier ZTE
	 Powerone 
	Đã hư hỏng
	 TTVT Hải Lăng 
	Cái
	3
	10.000
	30.000

	13
	Rectifier GPA 397
	 Powerone 
	Đã hư hỏng
	 TTVT Đakrông 
	Cái
	5
	10.000
	50.000

	14
	Rectifier Delta
	 Delta 
	Đã hư hỏng
	 ĐHTT 
	Cái
	6
	10.000
	60.000

	15
	Rectifier EFORE
	 Efore 
	Đã hư hỏng
	 ĐHTT 
	Cái
	6
	10.000
	60.000

	16
	Rectifier POWERONE
	 ZTE 
	Đã hư hỏng
	 ĐHTT 
	Cái
	19
	10.000
	190.000

	III
	Thiết bị điều hòa các loại
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Dàn lạnh 13.000 BTU
	 Nagawa 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	5
	185.000
	925.000

	2
	Dàn lạnh 18.000 BTU
	 LG 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	3
	Dàn lạnh 48.000 BTU
	 Rocker 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	300.000
	300.000

	4
	Dàn lạnh Mitsubishi  96.000 BTU
	 Mitsubishi  
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	1.000.000
	1.000.000

	5
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU
	 Rocker 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	2
	465.000
	930.000

	6
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU
	 Nagawa 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	5
	465.000
	2.325.000

	7
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU
	 National 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	465.000
	465.000

	8
	Dàn nóng điều hoà 12.000 BTU
	 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	6
	340.000
	2.040.000

	9
	Dàn nóng điều hoà 12.000 BTU
	 Toshiba 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	340.000
	340.000

	10
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU
	 LG 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	465.000
	465.000

	11
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU
	 Daikin 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	465.000
	465.000

	12
	Dàn nóng Mitsubishi  96.000 BTU
	 Mitsubishi  
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	1.850.000
	1.850.000

	13
	Dàn nóng điều hoà 48.000 BTU
	 Nagawa 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	1
	595.000
	595.000

	14
	Block điều hoà 18.000 BTU
	 Nagawa 
	Đã hư hỏng
	ĐHTT
	Cái
	2
	405.000
	810.000

	15
	Block điều hoà 12.000 BTU
	 
	Đã hư hỏng
	Kho Niềm
	Cái
	3
	255.000
	765.000

	16
	Bộ điều hoà 18.000 BTU hiệu LG
	 LG 
	Đã hư hỏng
	Cam Lộ
	Bộ
	1
	665.000
	665.000

	17
	Bộ Điều hoà 12.000 BTU hiệu Nagakawa
	 Nagakawa 
	Đã hư hỏng
	Cam Lộ
	Bộ
	9
	510.000
	4.590.000

	18
	Bộ Điều hoà 12.000 BTU hiệu Nagawa
	 Nagakawa 
	Đã hư hỏng
	Gio Linh
	Bộ
	9
	510.000
	4.590.000

	19
	Bộ Điều hoà 12.000 BTU hiệu Daikin
	 Daikin 
	Đã hư hỏng
	Gio Linh
	Bộ
	1
	510.000
	510.000

	20
	Bộ Điều hoà 12.000 BTU hiệu Nagakawa
	 Nagakawa 
	Đã hư hỏng
	Hướng Hóa
	Bộ
	8
	510.000
	4.080.000

	21
	Bộ Điều hòa Daikin 12000 BTU
	 Daikin 
	Đã hư hỏng
	Hướng Hóa
	Bộ
	3
	510.000
	1.530.000

	22
	Bộ Điều hoà 12.000 BTU hiệu Nagakawa
	 Nagakawa 
	Đã hư hỏng
	Triệu Phong
	Bộ
	4
	510.000
	2.040.000

	23
	Bộ Điều hòa Daikin 12000 BTU
	 Daikin 
	Đã hư hỏng
	Triệu Phong
	Bộ
	1
	510.000
	510.000

	24
	Dàn nóng điều hoà 12.000 BTU hiệu Daikyn
	 Daikin 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	3
	340.000
	1.020.000

	25
	Dàn nóng điều hoà 12.000 BTU hiệu Nagawa
	 Nagakawa 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	7
	340.000
	2.380.000

	26
	Dàn nóng điều hoà 18.000 BTU hiệu LG
	 LG 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	1
	465.000
	465.000

	27
	Dàn lạnh 18.000 BTU hiệu LG
	 LG 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	28
	Dàn lạnh 12.000 BTU hiệu Nagawa
	 Nagawa 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	8
	170.000
	1.360.000

	29
	Điều hòa 1 cục hiệu Sharp
	 Sharp 
	Đã hư hỏng
	Vĩnh Linh
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	IV
	Máy hàn cáp quang
	 
	 
	
	
	
	
	

	1
	Máy hàn cáp quang K9 ILSINTECH/Hàn Quốc (Cam Lộ)
	 K9 ILSINTECH 
	Đã hư hỏng
	Cam Lộ
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	2
	Máy hàn cáp quang  INNO INSTRUMENT - KÝ HIỆU IFS-15H - HÀN QUỐC (Đakrông)
	 INNO INSTRUMENT - KÝ HIỆU IFS-15H  
	Đã hư hỏng
	Đakrông
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	V
	Cột bêtông các loại
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Cột bêtông gãy 6,5m
	 
	Đã hư hỏng
	Đông Hà
	Cột
	25
	50.000
	1.250.000

	2
	Cột bêtông gãy 6,5m
	 
	Đã hư hỏng
	Hướng Hóa
	Cột
	15
	50.000
	750.000

	VI
	Thiết bị đầu cuối
	 
	 
	 
	
	
	
	

	1
	Thiết bị Modem, Gpon, Access point, Router wifi , Set Top Box, Camera Indoor /Outdoor…
	 
	Đã hư hỏng
	 Kho TBT 
	Kg
	8.015
	8.200
	65.723.000

	2
	Nguồn Adapter DC 
	 
	Đã hư hỏng
	 Kho TBT 
	Kg
	12
	8.200
	98.400

	VII
	Thiết bị điện, điện tử và công cụ dụng cụ khác
	 
	 
	 
	
	
	
	

	TT ĐHTT
	
	 
	 
	 
	
	
	

	1
	Bộ máy vi tính SinPC
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	50.000
	50.000

	2
	Bộ máy vi tính INOC
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	50.000
	50.000

	3
	Thiết bị ONT iGate GW020 dự phòng 
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	10.000
	10.000

	4
	STB Android Smartbox 2 dự phòng
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	5.000
	5.000

	5
	Bộ máy tính để bàn hiệu Đông Nam Á
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	50.000
	50.000

	6
	Ổ cứng SSD 240GB Western Digital WDS240G2G0A
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	4
	5.000
	20.000

	7
	TIVI LCD 48inch
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	30.000
	30.000

	8
	Bộ máy vi tính HP
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	4
	50.000
	200.000

	9
	Set top box HD 4port
	 
	Đã hư hỏng 
	Khai thác
	cái
	1
	3.000
	3.000

	10
	Bình chữa cháy
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổng hợp
	cái
	11
	7.000
	77.000

	11
	Máy In Brother 2130
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổng hợp
	cái
	1
	30.000
	30.000

	12
	Máy tính xách tay cấu hình cao Asus
	 
	Đã hư hỏng 
	Kỹ thuật
	cái
	1
	200.000
	200.000

	13
	Máy in HP 1160
	 
	Đã hư hỏng 
	Kỹ thuật
	cái
	1
	30.000
	30.000

	14
	Máy tính để bàn hiệu FPT
	 
	Đã hư hỏng 
	Kỹ thuật
	cái
	1
	50.000
	50.000

	15
	Máy khoan tường Boch
	 
	Đã hư hỏng 
	Kỹ thuật
	cái
	1
	50.000
	50.000

	TT CNTT
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy điện thoại Nokia 105
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng GP1
	cái
	1
	5.000
	5.000

	2
	UPS 
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng GP1
	cái
	1
	5.000
	5.000

	3
	Máy tính IMAC 21.5inch 2017 MMQA2
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng KD
	cái
	1
	50.000
	50.000

	Cam Lộ
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy Tính để bàn SINGPC
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	cái
	1
	50.000
	50.000

	2
	Máy Tính SINGPC
	 
	Đã hư hỏng 
	Cam Lộ 1
	cái
	1
	50.000
	50.000

	3
	Máy điện thoại xử lý
	 
	Đã hư hỏng 
	 Tân Lâm
	cái
	1
	3.000
	3.000

	4
	Thang  sắt
	 
	Đã hư hỏng 
	 Tân Lâm
	cái
	1
	50.000
	50.000

	5
	Típ 1,2m
	 
	Đã hư hỏng 
	 Tân Lâm
	cái
	6
	20.000
	120.000

	6
	Đồng Hồ vạn năng
	 
	Đã hư hỏng 
	Tân Lâm
	cái
	1
	3.000
	3.000

	7
	Máy in laser canon LBP2900
	 
	Đã hư hỏng 
	Cùa
	cái
	1
	30.000
	30.000

	8
	Máy điện thoại xử lý
	 
	Đã hư hỏng 
	Cùa
	cái
	1
	3.000
	3.000

	9
	Máy tính xách tay ASUS
	 
	Đã hư hỏng 
	Cùa
	cái
	1
	100.000
	100.000

	10
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	Cùa
	cái
	1
	200.000
	200.000

	Đakrông
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy tính xách tay ASUS
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KRK
	cái
	1
	100.000
	100.000

	2
	Laptop Dell 3564
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ TH
	cái
	1
	100.000
	100.000

	3
	Máy in HP M402n
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ TH
	cái
	1
	30.000
	30.000

	4
	Máy in Canon LBP162dw
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ TH
	cái
	1
	30.000
	30.000

	5
	Máy in HP M402n
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KRK
	cái
	1
	30.000
	30.000

	6
	Thang nhôm rút gọn
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KRK
	cái
	1
	200.000
	200.000

	7
	Máy tính xách tay ASUS
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tà Rụt
	cái
	1
	100.000
	100.000

	8
	Thang nhôm rút gọn
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tà Rụt
	cái
	1
	200.000
	200.000

	Đông Hà
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Pa lăng xích
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	cái
	1
	5.000
	5.000

	2
	Thang nhôm rút gọn XSTEP XT
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	cái
	5
	200.000
	1.000.000

	3
	Máy tính xách tay
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	cái
	2
	100.000
	200.000

	4
	Máy cưa
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	cái
	1
	150.000
	150.000

	5
	Khoan bê tông
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm P1
	cái
	1
	50.000
	50.000

	6
	Máy tính để bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm P5
	cái
	1
	50.000
	50.000

	7
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm P5
	cái
	1
	200.000
	200.000

	8
	Máy in laser đen trắng Canon LBP161DN
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm P5
	cái
	1
	30.000
	30.000

	9
	Thang nhôm rút gọn XSTEP 
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm 171
	cái
	1
	200.000
	200.000

	10
	Máy hút bụi
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Sòng
	cái
	1
	20.000
	20.000

	11
	Máy tính để bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm P4
	cái
	1
	50.000
	50.000

	12
	Máy hàn quang
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Ga
	cái
	1
	100.000
	100.000

	13
	Máy tính để bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Ga
	cái
	1
	50.000
	50.000

	Gio Linh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thang nhôm
	 
	Đã hư hỏng 
	Gio Linh
	Cái
	7
	200.000
	1.400.000

	2
	Két sắt
	 
	Đã hư hỏng 
	Gio Linh
	Cái
	1
	320.000
	320.000

	3
	Két sắt Hòa Phát
	 
	Đã hư hỏng 
	Gio Linh
	Cái
	1
	320.000
	320.000

	4
	Két sắt ACB
	 
	Đã hư hỏng 
	Gio Linh
	Cái
	1
	320.000
	320.000

	Hướng Hóa
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Hướng Lộc
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	2
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Hướng Sơn
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	3
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Tà Rùng
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	4
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Ba Tầng
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	5
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Tân Hợp
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	6
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Tân Liên
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	7
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Tân Thành
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	8
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Hướng Việt
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	9
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Khóm 7
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	10
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Hướng Độ
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	11
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	BTS Hương Phú
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	12
	Âm ly
	 
	Đã hư hỏng 
	Hội trường
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	13
	Loa thùng
	 
	Đã hư hỏng 
	Hội trường
	Cái
	2
	50.000
	100.000

	14
	Máy tính Laptop - Asus
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng Giám đốc
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	15
	Két sắt hòa phát
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng Giám đốc
	Cái
	1
	320.000
	320.000

	16
	Quạt cây
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng Giám đốc
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	17
	Thang nhôm rút
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	18
	Bình chữa cháy
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	2
	10.000
	20.000

	19
	Máy cưa gỗ
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	70.000
	70.000

	20
	Máy in Canon
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	21
	Máy chiếu EpSon - EB-X04
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ tổng hợp
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	22
	Laptop Dell 3567
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng Hợp
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	23
	Bàn phím máy tính
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng Hợp
	Cái
	1
	2.000
	2.000

	24
	Laptop Acer Aspire A315
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng Hợp
	Cái
	2
	100.000
	200.000

	25
	Thang nhôm rút gọn XSTEP XT-380A 3.8m 13 bậc
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng Hợp
	Cái
	5
	200.000
	1.000.000

	26
	Máy Khoan
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Khe Sanh
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	27
	CPU - A300
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tân Hợp
	Cái
	1
	40.000
	40.000

	28
	Thang nhôm rút
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tân Hợp
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	29
	Bộ máy tính Sing PC
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tân Long
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	30
	Máy In Brother-22500DN
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tân Long
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	31
	Thang nhôm rút
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Tân Long
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	32
	Xà beng
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Lao Bảo
	Cái
	1
	70.000
	70.000

	33
	Thang nhôm rút
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Lao Bảo
	Cái
	2
	200.000
	400.000

	Hải Lăng
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Bàn ra cáp quang
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm Mỹ Chánh
	Cái
	1
	45.000
	45.000

	2
	Bàn phím single
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Diên Sanh
	Cái
	1
	2.000
	2.000

	3
	Màn hình má tính  LCD led 18,5
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Hội Yên
	Cái
	1
	10.000
	10.000

	4
	Bàn ra cáp quang
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Hội Yên
	Cái
	1
	45.000
	45.000

	5
	Sạc ắc quy
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Hội Yên
	Cái
	1
	3.000
	3.000

	6
	Bàn ra cáp quang
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Phương Lang
	Cái
	1
	45.000
	45.000

	7
	Đồng hồ vạn năng
	 
	Đã hư hỏng 
	Nhóm KT Phương Lang
	Cái
	1
	3.000
	3.000

	8
	Màn hình LCD Samung
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	10.000
	10.000

	9
	Máy in HP P2055d
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	10
	Máy đo tọa độ GPS
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	60.000
	60.000

	11
	Khoan BOSCH 2-26DRE 
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	12
	Loa Sountmax A820
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng GĐ
	Cái
	1
	20.000
	20.000

	13
	Quạt điện SenKo
	 
	Đã hư hỏng 
	Phòng GĐ
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	14
	Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380A 3,8m
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	3
	200.000
	600.000

	15
	Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380A 3,8m
	 
	Đã hư hỏng 
	Tổ Tổng hợp
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	Triệu Phong
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Thang nhôm rút 3.8 m
	 
	Đã hư hỏng 
	HC-TH
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	2
	Thang nhôm rút 3.8 m
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm VT Ái Tử 1
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	3
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	 
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	4
	Thang nhôm rút 3.8m
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm Bồ Bản; Thanh
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	5
	Thang nhôm rút 3.8m
	 
	Đã hư hỏng 
	Chợ cạn
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	6
	Thang nhôm rút 3.8m
	 
	Đã hư hỏng 
	Nam Cửa Việt
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	7
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	Nguyễn Quốc Bảo
	Cái
	2
	200.000
	400.000

	8
	Máy in
	 
	Đã hư hỏng 
	GĐ
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	9
	Máy tính Bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm VT Ái Tử 1
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	10
	Máy Hút Bụi
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm VT Ái Tử 1
	Cái
	1
	15.000
	15.000

	11
	Máy tính để bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm Bồ Bản
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	12
	Máy tính để bàn
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm chợ cạn
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	Vĩnh Linh
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Ổn áp LIOA-SH-20000
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Linh Đơn
	Cái
	1
	510.000
	510.000

	2
	Ổn áp LIOA-SH-20000
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Hòa Bình
	Cái
	1
	510.000
	510.000

	3
	Ổn áp LIOA-SH-20000
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Vĩnh Kim
	Cái
	1
	510.000
	510.000

	4
	Ổn áp BP POWER PRO 20.000 VA
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm CM Vĩnh Long
	Cái
	1
	510.000
	510.000

	5
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Liêm Công Tây
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	6
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Vĩnh Khê
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	7
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS khóm 5 Bến Quan
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	8
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS KTM Vĩnh Thủy
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	9
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Hiền Lương
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	10
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Hải Phúc
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	11
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Trung Lập
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	12
	Cắt lọc sét 1 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm BTS Hòa Bình
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	13
	Cắt lọc sét 3 pha
	 
	Đã hư hỏng 
	Trạm VT Vĩnh Tú
	Cái
	1
	25.000
	25.000

	TX Quảng Trị
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Kìm cắt cáp (cộng lực)
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	40.000
	40.000

	2
	Khoan Điện
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	3
	Router MW305R 2.4G
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	5.000
	5.000

	4
	Máy sấy tóc Panasonic
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	3.000
	3.000

	5
	Máy khoan Bosch GBH2-18RE
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	6
	Máy sấy tóc Panasonic
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	3.000
	3.000

	7
	Máy tính FPT Dual  E2200 CPU 2.2G, Ram 512G, HDD 80G, Cdroom, LCD 18.5 inch SamSung
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	8
	Máy tính FPT
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	9
	Máy tính bàn 
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	10
	Máy in Brother  2361
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	11
	Thang nhôm rút
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	12
	Thang nhôm Rút 
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	13
	Thang Rút 
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	14
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	15
	Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380A 3,8m
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	16
	Thang nhôm rút gọn Xtend Climb 770
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	17
	Laptop Dell 3567
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	18
	Laptop Dell N4050
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	100.000
	100.000

	19
	Máy in Brother  2130
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	20
	Máy in Canon LBP 162DW
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	30.000
	30.000

	21
	Máy tính để bàn FPT
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	50.000
	50.000

	22
	Thang nhôm rút gọn XSTEP XT-380A 3.8m 13 bậc
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	23
	Thang nhôm rút đơn Nikawa NK-44
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	24
	Thang nhôm rút gọn Xstep XT-380A 3,8m
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	25
	Thang nhôm rút gọn XSTEP XT-380A 3.8m 13 bậc
	 
	Đã hư hỏng 
	TXQT
	Cái
	1
	200.000
	200.000

	VIII
	Máy phát điện các loại 
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Máy phát điện YAMAHA 39 KVA Triệu Phong
	 YAMAHA 
	Đã hư hỏng
	 Trạm P5 
	Cái
	1
	11.000.000
	11.000.000

	IX
	Cột anten các loại
	
	
	
	
	
	
	

	1
	Cột anten tự đứng Chợ Do
	 
	Đã hư hỏng
	Chợ Do
	Kg sắt
	4.500
	8.000
	36.000.000

	2
	Cột anten tự đứng 40m Hải An
	 
	Đã hư hỏng
	Hải An
	Kg sắt
	12.500
	8.000
	100.000.000

	3
	Cột anten dây co trạm BTS Ngã tư Sòng - Cam An
	 
	Đã hư hỏng
	 Sòng 
	Kg sắt
	900
	8.000
	7.200.000

	4
	Nhà trạm BTS Trằm Trà Lộc, Hải Lăng
	 
	Đã hư hỏng
	 Trằm Trà Lộc 
	Kg sắt
	1.400
	8.000
	11.200.000

	5
	Cột anten dây co 42m trạm BTS Tà Rùng, xã Húc, Hướng Hóa
	 
	Đã hư hỏng
	 Tà Rùng, Xã Húc, H.Hóa 
	Kg sắt
	1.400
	8.000
	11.200.000

	6
	Trọng lượng dây co và phụ kiên các loại
	các loại
	Đã hư hỏng
	 
	Kg sắt
	1.000
	8.000
	8.000.000

	Tổng cộng (B)
	
	354.816.400

	Tổng cộng (A+B)
	
	516.183.400
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